PHỤ LỤC 2
MỘT SỐ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN TRONG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP  
CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRONG THÁNG 9/2024
	STT
	Tên đơn vị
	Mã 
định danh
	Tổng số hồ sơ 
    xử lý quá hạn (*)
	Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (%)
	
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến (%)
	Kết quả số hóa hồ sơ (**)

	
	
	
	
	
	
	Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử
(%)
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (%)
	Số lượng hồ sơ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính

	1 
	Các cơ quan chuyên môn huyện
	000.00.34.H53
	81
	84,5
	93,06
	81,42
	80,90
	126

	2 
	UBND xã Phước Trạch
	000.26.34.H53
	0
	100
	96,97
	100
	100
	1,703

	3 
	UBND xã Thanh Phước
	000.27.34.H53
	0
	100
	83,1
	     100
	100
	2,058

	4 
	UBND xã Thạnh Đức
	000.28.34.H53
	0
	100
	100
	100
	100
	1,800

	5 
	UBND xã Bàu Đồn
	000.21.34.H53
	0
	90,8
	96,49
	90,06
	90,06
	2,522

	6 
	UBND xã Phước Thạnh
	000.25.34.H53
	0
	95,4
	90,24
	98,27
	95,38
	2,104

	7 
	UBND xã Phước Đông
	000.24.34.H53
	0
	94,3
	93,24
	92,95
	92,95
	2,527

	8 
	UBND xã Hiệp Thạnh
	000.23.34.H53
	1
	  83,1
	97,22
	83,15
	83,15
	722

	9 
	UBND xã Cẩm Giang
	000.22.34.H53
	0
	99,3
	  82,76
	100
	99,29
	1.840

	10 
	UBND thị trấn Gò Dầu
	000.20.34.H53
	0
	97,7
	96,49
	97,83
	97,83
	130
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